CHỦ ĐỀ : CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT
CỦA CHẤT LỎNG .
---+++---

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT :

I. HIỆN TƯỢNG 1 : H.TƯỢNG CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG .

· Hiện tượng  CBMCCL là h.tượng luôn tồn tại những lực kéo căng bề mặt chất lỏng .
Những lực kéo đó được gọi là  “ lực căng bề mặt của chất lỏng ” .
· Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề mặt chất lỏng luôn có phương vuông góc với đoạn đường này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng , có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng và có độ lớn f tỉ lệ thuận với độ dài l của đoạn đường đó :  
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                   .  ( là hệ số căng bề mặt (suất căng bề mặt), đơn vị N/m . 
                     .  Giá trị của ( phụ thuộc vào  bản chất và nhiệt độ của chất lỏng : ( giảm khi     nhiệt độ tăng .

· Ứng dụng : Nhờ có lực căng mặt ngoài nên nước mưa không thể lọt qua các lổ nhỏ giữa các sợi vải căng trên ô dù hoặc trên các mui bạt ôtô.

                                                   Hoà tan xà phòng vào nước sẽ làm giảm đáng kể lực căng mặt ngoài của nước,   

                            nên nước xà phòng dễ thấm vào các sợi vải khi giặt để làm sạch các sợi vải …
II. HIỆN TƯỢNG 2 : H.TƯỢNG DÍNH ƯỚT VÀ KHÔNG DÍNH ƯỚT .

· Khi chất lỏng tiếp xúc với chất rắn thì tùy theo bản chất của chất lỏng và chất rắn mà có thể xảy ra hiện tượng dính ướt hoặc không dính ướt :
                                      - Khi lực hút giữa các phân tử vật rắn và các phân tử chất lỏng mạnh hơn lực hút giữa      các phân tử chất lỏng với nhau, thì có hiện tượng dính ướt.

                                      - Khi lực hút giữa các phân tử vật rắn và các phân tử chất lỏng yếu hơn lực hút giữa các phân tử chất lỏng với nhau, thì có hiện tượng không dính ướt.

                    * Dạng mặt chất lỏng ở chỗ tiếp giáp với thành bình :
 Ở chỗ sát thành bình, mặt thoáng chất lỏng hơi bị cong gọi là mặt khum. Nếu chất lỏng làm dính ướt thành bình thì mặt khum đó là mặt lõm, còn nếu chất lỏng không làm dính ướt thành bình thì mặt khum là lồi.

· Ứng dụng : hiện tượng mặt vật rắn bị dính ướt chất lỏng được ứng dụng để làm giàu quặng theo phương pháp “tuyển nổi”.
III. HIỆN TƯỢNG 3 : H.TƯỢNG MAO DẪN .

* Hiện tượng mao dẫn là hiện tượng dâng lên hay hạ xuống của mực chất lỏng ở bên trong các ống có bán kính trong rất nhỏ, trong các vách hẹp, các vật xốp… sovới mực chất lỏng ở ngoài.
* Công thức tính độ dâng lên (khi dính ướt) hoặc hạ xuống (khi không dính ướt) của mực chất lỏng trong ống mao dẫn : 

                                   Trong đó : 
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 :  hệ số căng bề mặt của chất lỏng (N/m);
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 :  khối lượng riêng của chất lỏng
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(kg/m)

;


                                    d  :  đường kính bên trong của ống (m);


                                    g  :  gia tốc trọng trường 
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(m/s)

.
· Ứng dụng :
  


             -  Các ống mao dẫn trong bộ rể và thân cây dẫn nước hoà tan khoáng chất lên nuôi cây.

  


   -  Dầu hoả có thể ngấm theo các sợi nhỏ trong bấc đèn đến ngọn bấc để cháy.

B. CÁC DẠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM  LÍ THUYẾT :
Câu 1 : Hịên tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng.

A. Bong bóng xà phòng lơ lửng trong không khí.     



  B. Chiếc đinh ghim nhờn mỡ nỗi trên mặt nước.

                                   C. Nước chảy từ trong vòi ra ngoài.




                                   D. Giọt nước động trên lá sen.

            Câu 2 : Chiều của lực căng bề mặt chất lỏng có tác dụng :

 A. Làm tăng diện tích mặt thoáng của chất lỏng.     


                                    B. làm giảm diện tích mặt thoáng của chất lỏng.

 C. Giữ cho mặt thoáng của chất lỏng luôn ổn định.


                                    D. Giữ cho mặt thoáng của chất lỏng luôn nằm ngang.

            Câu 3 : Điều nào sau đây là sai khi nói về lực căng bề mặt của chất lỏng?

            A. Độ lớn lực căng bề mặt tỉ lệ với độ dài đường giới hạn l mặt thoáng của chất lỏng.

B. Hệ số căng bề mặt 
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 của chất lỏng phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.

                       C. Hệ số căng bề mặt 
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không phụ thuộc vào nhiệt độ của chất lỏng.

                   D. Lực căng bề mặt có phương tiếp tuyến với mặt thoáng của chất lỏng và vuông góc với 
                            đường giới hạn của mặt thoáng.

            Câu 4 : Hiện tượng dính ướt của chất lỏng được ứng dụng để:

                         A. Làm giàu quặng (loại bẩn quặng) theo phương pháp  tuyển nổi.

                         B. Dẫn nước từ nhà máy đến các gia đình bằng ống nhựa.

                           C. Thấm vết mực loang trên mặt giấy bằng giấy thấm.


                         D. Chuyển chất lỏng từ bình nọ sang bình kia bằng ống xi phông.

             Câu 5 : Ống được dùng làm ống mao dẫn phải thoả mãn điều kiện:

                         A. Tiết diện nhỏ, hở cả hai đầu và không bị nước dính ướt.


                         B. Tiết diện nhỏ hở một đầu và không bị nước dính ướt.

                         C. Tiết diện nhỏ, hở cả hai đầu.      





                         D. Tiết diện nhỏ, hở cả hai đầu và bị nước dính ướt.

            Câu 6 :   Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng mao dẫn?

                             A. Hiện tượng mao dẫn là hiện tượng chất lỏng trong những ống có tiết diện nhỏ được dâng lên hay hạ xuống so với mực chất lỏng bên ngoài ống.

         B. Hiện tượng mao dẫn chỉ xảy ra khi chất làm ống mao dẫn bị nước dính ướt.

                  C. Hiện tượng mao dẫn chỉ xảy ra khi chất làm ống mao dẫn không bị nước làm ướt.

                          D. Cả ba phát biểu A, B , C đều đúng

             Câu 7 : Biểu thức nào sau đây đúng tính độ dâng (hay hạ)của mực chất lỏng trong ống mao dẫn:

A.h=
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             Câu 8 : Trong trường hợp nào độ dâng lên của chất lỏng trong ống mao dẫn tăng?



A.Gia tốc trọng trường tăng.                          B.Trọng lượng riêng của chất lỏng tăng.



C.Tăng đường kính trong của ống mao dẫn.  D.Giảm đường kính trong của ống mao dẫn.

             Câu 9 : Hiện tượng mao dẫn : 

                          A. Chỉ xảy ra khi ống mao dẫn đặt vuông góc với chậu chất lỏng 

                        B. Chỉ xảy ra khi chất lỏng không làm dính ướt ống mao dẫn 

                          C. Là hiện tượng mực chất lỏng dâng lên hay hạ xuống trong ống có tiết diện nhỏ so với chất     lỏng bên ngoài ống 

                        D. Chỉ xảy ra khi ống mao dẫn là ống thẳng 

             Câu 10 : Tìm câu sai. Độ lớn của lực căng bề mặt của chất lỏng luôn :

                        A. Tỉ lệ với độ dài đường giới hạn bề mặt chất lỏng 


                        B. Phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng 

                        C. Phụ thuộc vào hình dạng chất lỏng 



                        D. Tính bằng công thức F = (.l 
             Câu 11 : Hiện tượng nào sau đây không liên quan tới hiện tượng mao dẫn ? 


              A. Cốc nước đá có nước đọng trên thành cốc 

B. Mực ngấm theo rãnh ngòi bút 


              C. Bấc đèn hút dầu 




D. Giấy thấm hút mực 

Câu 12: Hiện tượng mao dẫn

                           A. là hiện tượng chất lỏng trong ống có tiết diện nhỏ dâng lên (hoặc hạ xuống) so với mực chất  lỏng bên ngoài ống.

                         B. chỉ xảy ra khi chất làm ống mao dẫn không bị chất lỏng dính ướt.

                         C. chỉ xảy ra khi chất làm ống mao dẫn bị chất lỏng dính ướt.

                         D. xảy ra với mọi ống có tiết diện bất kì.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng mao dẫn?

                           A. Hiện tượng mao dẫn là hiện tượng chất lỏng trong những ống có tiết diện nhỏ được dâng lên hay hạ xuống so với mực chất lỏng bên ngoài ống.

                         B. Hiện tượng mao dẫn chỉ xảy ra khi chất làm ống mao dẫn bị nước dính ướt.

                         C. Hiện tượng mao dẫn chỉ xảy ra khi chất làm ống mao dẫn không bị nước làm ướt.

                         D. Cả ba phát biểu A, B, C đều đúng

Câu 14: Mực chất lỏng dâng lên hay hạ xuống trong ống mao dẫn

                    A. phụ thuộc vào nhiệt độ của chất lỏng nhưng không phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.

                    B. không phụ thuộc vào nhiệt độ của chất lỏng nhưng phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.

                    C. phụ thuộc vào nhiệt độ của chất lỏng và bản chất của chất lỏng.

                    D. chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.

Câu 15: Trong trường hợp nào độ dâng lên của chất lỏng trong ống mao dẫn tăng?



A. Gia tốc trọng trường tăng.                       
B. Trọng lượng riêng của chất lỏng tăng.

C. Tăng đường kính trong của ống mao dẫn.  
D. Giảm đường kính trong của ống mao dẫn
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